
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

THÁNG 10/ 2023 

  

 Chủ đề: GIA ĐÌNH THÂN YÊU  

 Lá 1 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

BÉ LÀ AI 

Trò chuyện 

tôi và các 

bạn. 

Thơ Chia 

bánh 
 

Đi thăng 

bằng trên 

ghế thể dục 

đầu đội túi 

cát 

Đếm đến 6, 

nhận biết 

nhóm có 6 

đối tượng và 

nhận biết 

chữ số 6 

LQCC: a, ă, 

â. 
 

Tuần 2 

GIA ĐÌNH 

CỦA BÉ 

Nhận biết 

khối cầu, 

khối vuông, 

khối chữ 

nhật. 
 

Tìm hiểu về 

gia đình của 

bé. 
 

Dạy hát Bàn 

tay mẹ 
 

Chuyền, bắt 

bóng qua 

đầu, qua 

chân. 

Truyện Ba 

cô gái 
 

Tuần 3 

NHỮNG 

NGƯỜI 

THÂN YÊU 

CỦA BÉ 

Trườn kết 

hợp trèo 

qua ghế dài 

1,5m x 

30cm. 
 

Trang trí 

thiệp tặng 

mẹ 20/10 
 

Trò chuyện 

về mối quan 

hệ họ hàng 

nhà bé  
 

Thơ Em yêu 

nhà em 

Dạy trẻ kĩ 

năng lễ phép 

chào hỏi 

người lớn 

Tuần 4 

NGÔI NHÀ 

CỦA BÉ 

Vận động 

theo nhạc 

Múa cho mẹ 

xem 

LQCC: e, ê Bật xa 40cm 

Trò chuyện 

về ngôi nhà 

của bé. 

Trang trí 

thiệp tặg mẹ 

20/10 
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 Chủ đề: GIA ĐÌNH THÂN YÊU  

 Lá 2 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

BÉ LÀ AI 

Trò chuyện 

tôi và các 

bạn. 

Thơ giữa 

vòng gió 

thơm 
 

Đi thăng 

bằng trên 

ghế thể dục 

đầu đội túi 

cát 

Đếm đến 6, 

nhận biết 

nhóm có 6 

đối tượng và 

nhận biết 

chữ số 6 

LQCC: a, ă, 

â. 
 

Tuần 2 

GIA ĐÌNH 

CỦA BÉ 

Nhận biết 

khối cầu, 

khối vuông, 

khối chữ 

nhật. 
 

Tìm hiểu về 

gia đình của 

bé. 
 

Dạy hát Bàn 

tay mẹ 
 

Chuyền, bắt 

bóng qua 

đầu, qua 

chân. 

Truyện Cây 

rau của Thỏ 

út 
 

Tuần 3 

NHỮNG 

NGƯỜI 

THÂN YÊU 

CỦA BÉ 

Trườn kết 

hợp trèo 

qua ghế dài 

1,5m x 

30cm. 
 

Trang trí 

thiệp tặng 

mẹ 20/10 
 

Trò chuyện 

về mối quan 

hệ họ hàng 

nhà bé 
 

Thơ Mẹ của 

em 

Dạy trẻ kĩ 

năng lễ phép 

chào hỏi 

người lớn 

Tuần 4 

NGÔI NHÀ 

CỦA BÉ 

Vỗ tay theo 

phách bài 

hát “Thiêng 

đường búp 

bê” 

LQCC: e, ê Bật xa 40cm 

Trò chuyện 

về ngôi nhà 

của bé. 

Vẽ ngôi nhà 

của em 
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 Chủ đề: GIA ĐÌNH THÂN YÊU  

 Lá 3 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

BÉ LÀ AI 

Trò chuyện 

tôi và các 

bạn. 

Thơ Em 

yêu nhà em 
 

Đi thăng 

bằng trên 

ghế thể dục 

đầu đội túi 

cát 

Đếm đến 6, 

nhận biết 

nhóm có 6 

đối tượng và 

nhận biết 

chữ số 6 

LQCC: a, ă, 

â. 
 

Tuần 2 

GIA ĐÌNH 

CỦA BÉ 

Nhận biết 

khối cầu, 

khối vuông, 

khối chữ 

nhật. 
 

Tìm hiểu về 

gia đình của 

bé. 
 

Dạy hát Cả 

nhà thương 

nhau 
 

Truyện Cây 

rau của Thỏ 

út 
 

Chuyền, bắt 

bóng qua 

đầu, qua 

chân. 
 

Tuần 3 

NHỮNG 

NGƯỜI 

THÂN YÊU 

CỦA BÉ 

Trườn kết 

hợp trèo 

qua ghế dài 

1,5m x 

30cm. 
 

Trang trí 

thiệp tặng 

mẹ 20/10 
 

Thơ Mẹ của 

em 
 

Trò chuyện 

về mối quan 

hệ họ hàng 

nhà bé 

Dạy trẻ kĩ 

năng lễ phép 

chào hỏi 

người lớn 

Tuần 4 

NGÔI NHÀ 

CỦA BÉ 

Vỗ tay theo 

phách bài 

hát “ Cả 

nhà thương 

nhau” 

LQCC: e, ê Bật xa 40cm 

Trò chuyện 

về ngôi nhà 

của bé. 

Vẽ Chân 

dung của mẹ 
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 Chủ đề: GIA ĐÌNH THÂN YÊU  

 Lá 4 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

BÉ LÀ AI 

Trò chuyện 

tôi và các 

bạn. 

LQCC: a, ă, 

â. 
 

Đi thăng 

bằng trên 

ghế thể dục 

đầu đội túi 

cát 

Đếm đến 6, 

nhận biết 

nhóm có 6 

đối tượng và 

nhận biết 

chữ số 6 

Thơ Em yêu 

nhà em 

Tuần 2 

GIA ĐÌNH 

CỦA BÉ 

Dạy hát 

Bàn tay mẹ 
 

Tìm hiểu về 

gia đình của 

bé. 
 

Nhận biết 

khối cầu, 

khối vuông, 

khối chữ 

nhật. 
 

Chuyền, bắt 

bóng qua 

đầu, qua 

chân. 

Truyện Gấu 

con chia quà 

Tuần 3 

NHỮNG 

NGƯỜI 

THÂN YÊU 

CỦA BÉ 

Trườn kết 

hợp trèo 

qua ghế dài 

1,5m x 

30cm. 
 

Trang trí 

thiệp tặng 

mẹ 20/10 
 

Trò chuyện 

về mối quan 

hệ họ hàng 

nhà bé 
 

Thơ Mẹ của 

em 

Dạy trẻ kĩ 

năng lễ phép 

chào hỏi 

người lớn 

Tuần 4 

NGÔI NHÀ 

CỦA BÉ 

Vỗ tay theo 

phách bài 

hát “Nhà 

của tôi” 

LQCC: e, ê Bật xa 40cm 

Trò chuyện 

về ngôi nhà 

của bé. 

Cắt dán ngôi 

nhà 
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 Chủ đề: GIA ĐÌNH THÂN YÊU  

 Lá 5 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

BÉ LÀ AI 

Trò chuyện 

tôi và các 

bạn. 

VĐ: Vỗ tay 

theo phách 

bài hát “Có 

ông bà có 

ba mẹ” 

Đi thăng 

bằng trên 

ghế thể dục 

đầu đội túi 

cát 

Đếm đến 6, 

nhận biết 

nhóm có 6 

đối tượng và 

nhận biết 

chữ số 6 

LQCC: a, ă, 

â. 
 

Tuần 2 

GIA ĐÌNH 

CỦA BÉ 

Nhận biết 

khối cầu, 

khối vuông, 

khối chữ 

nhật. 
 

Tìm hiểu về 

gia đình của 

bé. 
 

DH: Bàn tay 

mẹ 

 

Chuyền, bắt 

bóng qua 

đầu, qua 

chân. 

KC: Cây rau 

của Thỏ út 

Tuần 3 

NHỮNG 

NGƯỜI 

THÂN YÊU 

CỦA BÉ 

Trườn kết 

hợp trèo 

qua ghế dài 

1,5m x 

30cm. 
 

Trang trí 

thiệp tặng 

mẹ 20/10 
 

Trò chuyện 

về mối quan 

hệ họ hàng 

nhà bé 
 

Thơ: Mẹ và 

cơn mưa 

Dạy trẻ kĩ 

năng lễ phép 

chào hỏi 

người lớn 

Tuần 4 

NGÔI NHÀ 

CỦA BÉ 

Thơ: Đến 

thăm bà 
LQCC: e, ê Bật xa 40cm 

Trò chuyện 

về ngôi nhà 

của bé. 

TH: xé dán 

ngôi nhà của 

bé 
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 Chủ đề: GIA ĐÌNH THÂN YÊU  

 Lá 6 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

BÉ LÀ AI 

Đếm đến 6, 

nhận biết 

nhóm có 6 

đối tượng 

và nhận 

biết chữ số 

6 

LQCC: a, ă, 

â. 
 

Đi thăng 

bằng trên 

ghế thể dục 

đầu đội túi 

cát 

Trò chuyện 

tôi và các bạn 

Thơ thăm 

nhà bà 

Tuần 2 

GIA ĐÌNH 

CỦA BÉ 

Dạy hát 

Múa cho 

mẹ xem 
 

Tìm hiểu về 

gia đình của 

bé. 
 

Nhận biết 

khối cầu, 

khối vuông, 

khối chữ 

nhật. 
 

Chuyền, bắt 

bóng qua 

đầu, qua 

chân. 

TruyệnTích 

chu 

Tuần 3 

NHỮNG 

NGƯỜI 

THÂN YÊU 

CỦA BÉ 

Trườn kết 

hợp trèo 

qua ghế dài 

1,5m x 

30cm. 
 

Trang trí 

thiệp tặng 

mẹ 20/10 
 

Thơ giữa 

vòng của gió 

Trò chuyện 

về mối quan 

hệ họ hàng 

nhà bé 
 

Dạy trẻ kĩ 

năng lễ phép 

chào hỏi 

người lớn 

Tuần 4 

NGÔI NHÀ 

CỦA BÉ 

Vỗ tay theo 

phách bài 

hát “ba 

ngọn nến 

lung linh 

LQCC: e, ê Bật xa 40cm 
Vẽ ngôi nhà 

của bé. 

Trò chuyện 

về ngôi nhà 

của bé 

 


